
TS. Nguyễn Thị Mai
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Khoa học Môi trường  212110

STT Mã SV Họ tên Tên Mã lớp 10% 20% Điểm thi Điểm Tổng 
kết

1 12125003 Nguyễn Thị  Bé DH12BQ 10 8 9 8.9
2 9130004 Vy Văn  Biền DH09DT 8 7 4.5 5.35
3 10122900 Trương Thị Kim  Chi DH12QM 8 8 8 8
4 12336045 Võ Thị  Cúc CD12CS 7 7 7 7
5 12333041 Phan Quốc  Cường CD12CQ 7 7 7 7
6 11147013 Dương Văn  Đức DH11QR 7 7 6.5 6.65
7 10124033 Trần Văn  Dũng DH10QL 8 7.5 4.5 5.45
9 12114131 Nguyễn Đặng Thanh Duy DH12QR 8.5 8.5 6 6.75

10 10149048 Lương Văn  Hà DH10QM 8 8.5 7.5 7.75
11 12336128 Phan Đình  Hải CD12CS 7.5 7.5 7 7.15

12130228 Nguyễn Trung Hải DH12DT 7 7 7.5 7.35
12 11128033 Lê Thị  Hiên DH11AV 10 8.5 7.5 7.95
13 12125184 Nguyễn Thị Lan  Hương DH12BQ 7 7 5 5.6
14 11157163 Nguyễn Thị Phương  Khánh DH11DL 7.5 7.5 6.5 6.8
15 12128065 Nguyễn Ngọc  Khương DH12AV 7.5 7.5 3 4.35
17 11128061 Nguyễn Hoàng ánh  Mai DH11AV 8 7.5 8 7.9
18 11127142 Vũ Quang Nam DH11 MT 7 7 5.5 5.95
20 10116086 Nguyễn Thành Nhân DH10MT 8 7.5 7 7.2
21 12124067 Lê Văn  Quân DH12QL 9 8 5.5 6.35
22 12333476 Hồ Thị  Sen CD12CQ 8 8 8.5 8.35
23 12125043 Châu T.Ngọc Siêng DH12BQ 8 7.5 8 7.9
24 12115027 Bùi Văn  Tâm DH12CB 8.5 7.5 6 6.55
25 12329189 Nguyễn Hoàng  Thân CD12TH 9 8.5 8 8.2
26 12149071 Phan Tất Thắng DH12QM 8 7 7 7.1
27 10333140 Lê Thị ái  Thi CD10CQ 9 8 7 7.4
28 12124082 Trần Thị Hoài  Thu DH12QL 10 9 7.5 8.05
30 12149497 Trần Thị Tuyết  Trinh DH12QM 9.5 8 8 8.15
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